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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Đối với một quốc gia tăng trưởng và phát triển kinh tế có vai trò quan trọng, là điều kiện cần thiết để

A. thúc đẩy tỷ lệ thất nghiệp.
B. gia tăng tỷ lệ lạm phát.

C. thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.              
 D. khắc phục tình trạng đói nghèo.

Câu 2: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia ký kết

A. hiệp định chiến tranh.
B. xác định mốc biên giới.
C. hiệp định thương mại tự do.
D. tuần tra chung trên biển.
Câu 3: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế các quốc gia kiên trì mục tiêu phát triển bền vững sẽ tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế theo chiều hướng nào dưới đây?

A. Không thúc đẩy và bị động.
B. Kìm hãm và hạn chế tác động.

C. Thúc đẩy và tạo động lực.
D. Cân bằng và không liên hệ.
Câu 4: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia ký kết

A. hiệp định chiến tranh.
B. xác định mốc biên giới.
C. hiệp định thương mại tự do.
D. tuần tra chung trên biển.
Câu 5: Việc các quốc gia cùng nhau tham gia các liên minh thuế quan chung là biểu hiện của hình thức

A. hợp tác lĩnh vực chính trị.
B. hợp tác về biên giới lãnh thổ.

C. hội nhập kinh tế quốc tế.
D. hội nhập về văn hóa dân tộc.

Câu 6: Đối với mỗi quốc gia, hình thức hội nhập sâu rộng nhất, gắn kết với nhiều quốc gia, tổ chức, khu vực trên thế giới là hình thức nào dưới đây?

A. Hội nhập kinh tế liên minh.
B. Hội nhập kinh tế song phương.

C. Hội nhập kinh tế khu vực.
D. Hội nhập kinh tế toàn cầu.

Câu 7: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, các quốc gia không bắt buộc phải thủ nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tôn trọng vị thế của nhau.
B. Bình đẳng cùng có lợi.

C. Phải sử dụng ngôn ngữ của nhau.
D. Tôn trọng độc lập chủ quyền.

Câu 8: Chủ thể của loại hình bảo hiểm xã hội là do

A. các doanh nghiệp tư nhân.
B. tổ chức thương mại.

C. nhà đầu tư nước ngoài.
D. Nhà nước tổ chức.

Câu 9: Loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng theo quy định phải tham gia là

A. bảo hiểm thân thể.
B. bảo hiểm xã hội tự nguyện.

C. bảo hiểm xã hội bắt buộc.
D. bảo hiểm tài sản.

Câu 10: Ông M được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu theo quy định, sau khi hoàn thiện các thủ tục, ông M được nhận chế độ hưu trí hàng tháng. Ông M đã tham gia loại hình bảo hiểm nào dưới đây?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm xã hội.
C. Bảo hiểm thương mại.
D. Bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 11: Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội sẽ góp phần

A. thúc đẩy sự phân hóa giàu nghèo.
B. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

C. thúc đẩy tình trạng thất nghiệp.
D. thúc đẩy tình trạng lạm phát.

Câu 12: Một trong những mục tiêu của chính sách an sinh xã hội về bảo hiểm nhằm giúp người dân
A. xóa đói giảm nghèo.
B. xóa bỏ nhà tạm.

C. phòng ngừa rủi ro.
D. phòng ngừa thất nghiệp.

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc thông tin để trả lời câu hỏi đúng sai:
Theo Tổng cục Thống kê năm 2022, tổng tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước là 9,35%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 5,2% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,15%. Theo báo cáo, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, tăng hai bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu, lên vị trí 115/191 quốc gia, thuộc nhóm trung bình cao của thế giới. Điều này cho thấy, kinh tế, xã hội của nước ta đang tiếp tục phát triển và là điểm sáng thứ hai châu Á về tốc độ tăng GDP, cải thiện về thu hút FDI, vốn gián tiếp, kiều hối và phát triển du lịch, nông nghiệp và một số ngành công nghiệp phụ trợ gắn với xuất khẩu. Để thực hiện và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, nhất định chúng ta phải xây dựng môi trường xã hội chủ nghĩa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với một hệ giá trị thật sự tiến bộ.

a) Chỉ số phát triển con người (HDI) tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước. 
b) Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tốc độc tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. 
c) Việt Nam đã giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
d) Thực hiện nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế hướng tới con người là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế. 
Câu 2: Đọc thông tin để trả lời câu hỏi đúng sai:

Vị thế của Việt Nam trên thế giới đã được củng cố toàn diện trong giai đoạn 2011 - 2022. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, đến năm 2020, Việt Nam có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước, có quan hệ kinh tế với 160 nước và 70 vùng lãnh thổ. Đến năm 2022, tổng số quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam đã nâng lên thành 230 nước và vùng lãnh thổ. Với việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, vị thế của đất nước tiếp tục được cải thiện đáng kể. Có thể khẳng định, hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

a) Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và chiến lực toàn diện là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ khu vực. 
b) Hội nhập kinh tế quốc tế không góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng GDP hàng năm ở Việt Nam. 
c) Nước ta đang phát triển vì vậy khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải chấp nhận từ bỏ lợi ích của mình để hội nhập. 
d) Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần đưa hàng hóa của Việt Nam đến với các thị trường trên thế giới. 
Câu 3: Đọc thông tin để trả lời câu hỏi đúng sai:

     Ông N từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội( BHXH) bắt buộc, sau đó ông nghỉ tham gia hội nông dân ở xã khi mới đóng được 13 năm, chưa đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội để có chế độ hưu trí. Cuối năm 2022, ông quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhờ sự kiên trì theo đuổi đóng đủ số năm theo quy định, giờ đây ông N chính thức được nhận lương hư.Ông chia sẻ: “ Sau khi được tư vấn của cán bộ bảo hiểm xã hội trường hợp của tôi có hai phương án lựa chọn, 1 là hưởng BHXH 01 lần , hai là đóng 1 lần BHXH tự nguyện những năm còn thiếu. Sau khi nghe cán bộ BHXH phân tích , tôi suy nghĩ và bàn bạc với gia đình. Ông quyết định đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những những năm còn thiếu. Sau khi hoàn thành thủ tục đóng tiền, ít ngày sau tôi nhận tháng lương hưu đầu tiên. Với khoản lương hưu này giúp tôi có thêm khoản thu nhập để lo cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tôi còn được cấp thể bảo hiểm y tế chăm sóc sức khoẻ trọn đời.
a) Công dân cứ đóng đủ số năm tham gia BHXH là sẽ được nhận chế độ hưu trí . 

b) Ông N đã cao tuổi nên nếu rút BHXH 1 lần sẽ lợi hơn khi đóng tiếp để hưởng hưu trí. 

c) Ông N chỉ được hưởng chế độ hưu trí và thẻ bảo hiểm y tế để được khám bệnh. 

d) Tham gia bảo hiểm đã giúp ông N được bảo vệ sức khoẻ và yên tâm về tài chính khi về già.
 Câu 4: Đọc thông tin để trả lời câu hỏi đúng sai:
Nhà nước đã ban hành các chính sách về phổ cập giáo dục; các chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ nghèo, thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Đảng và Nhà nước tập trung hoàn thiện ba loại cơ chế, chính sách lớn là: phát triển hệ thống khám chữa bệnh, hệ thống bảo hiểm y tế, hệ thống y tế dự phòng Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách khám chữa bệnh trong đó có những ưu tiên cho trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế; giảm các rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế thông qua việc liên thông các tuyến khám chữa bệnh. Nhà nước cũng đã quan tâm phát triển hệ thống y tế dự phòng để tăng cường khả năng phòng chống các loại dịch bệnh trong xã hội. Vấn đề bảo đảm dịch vụ y tế tối thiểu đã đạt được những kết quả quan trọng
a) Nhà nước cũng đã quan tâm phát triển hệ thống y tế dự phòng là phù hợp với chính sách bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội. 
b) Chính sách ưu tiên cho trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế là thể hiện chính sách trợ giúp xã hội. 
c) Hoàn thiện hệ thống chính sách khám chữa bệnh để đảm bảo dịch vụ y tế tối thiểu tới từng người dân là phù hợp chính sách an sinh xã hội. 
d) Phổ cập giáo dục và hỗ trợ giáo dục là một trong những dịch vụ xã hội tối thiểu trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1( 1,0 điểm): Theo em những ý kiến dưới đây ý kiến nào đúng,ý kiến nào không đúng, ý kiến nào chưa đúng? Giải thích vì sao?
a) Phát triển kinh tế là quá trình tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội.

b) Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xây dựng được cơ cấu kinh tế hiện đại.

Câu 2 ( 2,0 điểm): Đọc thông tin sau , bằng kiến thức đã học hãy trả lời các câu hỏi.
Anh H là người lao động trong công ty A. Anh đã tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngoài ra Anh còn tham gia bảo hiểm con người với Công ty bảo hiểm Z.

 a) Việc tham gia các loại hình bảo hiểm trên sẽ mang lại lợi ích gì cho bản thân anh H?
 b) Nếu anh H không may gặp tai nạn qua đời thì gia đình anh H có được hưởng quyền lợi bảo hiểm không? Em hãy nêu một số quyền lợi mà gia đình anh H được hưởng.
……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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